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NGHỊ QUYẾT
Ban hành quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
_________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA …, KỲ HỌP THỨ ...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi;

Căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;
Theo Tờ trình số …./TTr - UBND ngày … tháng… năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc thông qua dự thảo Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra số …./BC-HĐND ngày ……tháng…..năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa …, kỳ họp thứ … thông qua ngày ….tháng….năm 2020 và có hiệu lực từ ngày... tháng... năm 2020./.
	Nơi nhận:
	CHỦ TỊCH

	- Như điều 3;

- Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ (I,II);

- Ban Công tác Đại biểu;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Đoàn ĐBQH Tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN Tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;

- Văn phòng UBND Tỉnh;

- TT/HĐND huyện, thị xã, thành phố;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp;

- Báo Đồng Tháp;

- Công báo Tỉnh;

- Văn phòng HĐND Tỉnh; 

- Lưu: VT, KT-NS. 
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QUY ĐỊNH

Về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ 
di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số        /2020/NQ-HĐND 

ngày     tháng    năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Nghị quyết này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân (hộ gia đình) có hoạt động chăn nuôi, có liên quan đến chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Nghị quyết này không áp dụng đối với trường hợp nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị quyết này các từ ngữ sau được hiểu như sau:

1. Khu dân cư tại Quy định này được hiểu là khu vực có đông dân cư sinh sống như: Khu chung cư, khu nhà ở công nhân, khu tái định cư, khu vực trung tâm xã, khu vực chợ, cụm dân cư, tuyến dân cư.

2. Cơ sở y tế là nơi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bao gồm bệnh viện, viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã, phường, thị trấn.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi
1. Tất cả các khu dân cư hiện hữu hoặc đã được quy hoạch, có chủ trương đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Khu vực phường thuộc các thành phố, thị xã và thị trấn thuộc huyện trên địa bàn Tỉnh (theo phụ lục đính kèm).

Điều 5. Quy định về vùng nuôi chim yến

1. Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 4 Quy định này và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 300 mét tính từ trường học, cơ sở y tế, khu dân cư quy định tại Điều 3 Quy định này.

2. Vùng nuôi chim yến và các cơ sở nuôi chim yến phải tuân thủ quy định nêu tại Luật Chăn nuôi năm 2018, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi và các quy định khác hiện hành.

Điều 6. Chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

1. Đối tượng hỗ trợ

Tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi đã xây dựng và hoạt động trước ngày nghị quyết này có hiệu lực và nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi thực hiện di dời đến địa điểm phù hợp.

2. Định mức hỗ trợ

Khi di chuyển cơ sở chăn nuôi phạm vi trong Tỉnh được hỗ trợ 2.000.000 đồng/cơ sở chăn nuôi nông hộ, 3.000.000 đồng/cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, 4.000.000 đồng/cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, 6.000.000 đồng/cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 6.000.000 đồng/nhà yến (cơ sở nuôi chim yến).

3. Nội dung hỗ trợ

a) Cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 sẽ được hỗ trợ 100% định mức quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời sau ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 sẽ được hỗ trợ 70% định mức quy định tại khoản 2 Điều này.

c) Các cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2025 sẽ được hỗ trợ 50% định mức quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 7. Tổ chức thực hiện và kinh phí hỗ trợ

1. Khai báo di dời: Người chăn nuôi phải khai báo với Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thông tin về các cơ sở chăn nuôi thuộc diện phải di dời ra khỏi vùng không được phép chăn nuôi; đăng ký với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thời gian dự kiến di dời, địa điểm di dời. Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổng hợp danh sách khai báo, báo cáo Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thẩm định danh sách, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

2. Thời gian khai báo di dời: Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: thực hiện ngay sau khi Nghị quyết này có hiệu lực và trước ngày 30/9/2023.

3. Thời gian thực hiện di dời: tối đa là 05 năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

4. Phương thức và kinh phí hỗ trợ: 

a) Phương thức hỗ trợ: sau đầu tư. 

b) Kinh phí hỗ trợ: Ngân sách Tỉnh cấp phát cho các địa phương thực hiện chi hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện xong việc di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Quy định chuyển tiếp


1. Cơ sở chăn nuôi đã xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực và nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới, mở rộng quy mô chăn nuôi và ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp trước ngày 01 tháng 01 năm 2025. Riêng đối với trường hợp nhà yến thì phải giữ nguyên trạng; không được cơi nới, sử dụng loa phóng phát âm thanh theo quy định tại Điểm a và Điểm đ Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP. 
2. Các nội dung khác có liên quan chưa quy định tại Nghị quyết này thì
thực hiện theo Luật Chăn nuôi năm 2018, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi và các quy định hiện hành./.


CHỦ TỊCH
PHỤ LỤC

KHU VỰC NỘI THÀNH, NỘI THỊ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHĂN NUÔI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số         /2020/NQ-HĐND ngày       tháng      năm 2020 của Hội đồng nhân tỉnh Đồng Tháp)

	STT
	Huyện, thị,
thành phố
	Khu vực không được phép chăn nuôi 

	1
	Thành phố Cao Lãnh
	Phường 1

	
	
	Phường 2

	
	
	Phường 3

	
	
	Phường 4

	
	
	Phường 6

	
	
	Phường 11

	
	
	Phường Hòa Thuận

	
	
	Phường Mỹ Phú

	2
	Thành phố Sa Đéc
	Phường 1

	
	
	Phường 2

	
	
	Phường 3

	
	
	Phường 4

	
	
	Phường An Hòa

	
	
	Phường Tân Quy Đông

	3
	Thị xã Hồng Ngự
	Phường An Thạnh

	
	
	Phường An Lộc

	
	
	Khóm Sở Thượng thuộc Phường An Lạc

	4
	Huyện Hồng Ngự
	Thị trấn Thường Thới Tiền

	5
	Huyện Tân Hồng
	Thị trấn Sa Rài

	6
	Huyện Tam Nông
	Thị trấn Tràm Chim

	7
	Huyện Thanh Bình
	Các khóm Tân Đông B, Tân Đông A và Tân Thuận thuộc Thị trấn Thanh Bình

	8
	Huyện Cao Lãnh
	Thị trấn Mỹ Thọ

	9
	Huyện Tháp Mười
	Thị trấn Mỹ An

	10
	Huyện Lấp Vò
	Thị trấn Lấp Vò

	11
	Huyện Lai Vung
	Thị trấn Lai Vung

	12
	Huyện Châu Thành
	Thị trấn Cái Tàu Hạ
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